
Số tờ Số thửa LUC SKC ODT

I
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐÃ 

ĐƯỢC PHÊ DUYỆT,  HỦY BỎ VÀ GIẢM NHU 

CẦU SỬ DỤNG ĐẤT

6.37 1.46 4.80 0.11  

1 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 1.88 1.46 0.31 0.11  

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo xã Nam Vân 40
nhiều 

thửa
1.46 1.46

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
p. Trần Quang 

Khải
12 47 0.31 0.31

- Xây dựng trường mầm non (tổ 2) P Vị Hoàng 0.11 0.11

2 Đất thương mại dịch vụ 4.49 4.49

- Đất thương mại dịch vụ p.Lộc Vượng 17 139 2.85 2.85

- Đất thương mại dịch vụ p.Lộc Vượng 88
nhiều 

thửa
1.64 1.64

II
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 

BỔ SUNG NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT
6.37 1.46 4.80 0.11

1 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 1.88 1.46 0.31 0.11

- Trường Trung học cơ sở p.Lộc Vượng 58
nhiều 

thửa
1.46 1.46

- Trường Mầm non p.Trường Thi 11 21 0.31 0.31

- Trường Mầm non p. Năng Tĩnh

MN-03-Bản 

đồ Quy 

hoạch phân 

khu I

0.11 0.11

2 Đất Thương mại dịch vụ 4.49 4.49

- Đất thương mại dịch vụ p. Hạ Long 11 137;138 4.49 4.49

Phụ lục

Vị trí trên bản đồ

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY MÔ, ĐỊA ĐIỂM VÀ 

SỐ LƯỢNG CÔNG TRÌNH DỰ ÁN TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH

(Kèm theo Quyết định số 2349/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2023 của UBND tỉnh)

TT Danh mục công trình dự án

Tổng 

diện tích  

(ha)

Lấy vào các loại đất

Ghi chúĐịa điểm
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